
 

 

 
 

 
             

            

            

              

                  

    
  

Thông Tin Chi Tiết Về Quyền Lợi 
Nha Khoa 
2026 
Tài liệu này cung cấp thêm thông tin chi tiết về quyền lợi nha khoa bổ sung được bao trả trong 

chương trình của chúng tôi. Thông Tin Chi Tiết Về Phúc Lợi Nha Khoa áp dụng cho các gói phúc lợi 

chương trình năm 2026 được trình bày trên các trang sau. Để biết thêm thông tin về tài liệu này 

hoặc quyền lợi nha khoa của quý vị, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Dịch Vụ Hội Viên theo số điện 

thoại hoặc địa chỉ web được trình bày trên mặt sau của Chứng Từ Bảo Hiểm hoặc trên thẻ ID Thành 

viên của quý vị. 

H3561_CNC_4952908_VIE_0_C_Internally Ap proved  09242025  GOL ST  WRA_DEN26  
4952859_CA6CNCBROVIE_M_0000 



 

 
  

            

            

    
 

 
    

 
   

      

   

 

    

 
          

           
           

         
 
 

 
          

  

Thông Tin Chi Tiết Về Quyền Lợi Nha Khoa áp dụng cho các gói quyền lợi chương trình năm 2026

được trình bày dưới đây. Gói quyền lợi chương trình này có trên mặt sau của Chứng Từ Bảo Hiểm, 

ở góc dưới bên phải. 

Tiểu 
bang 

Gói Quyền Lợi Chương 
Trình 

Tên Chương Trình

CA H3561008000 Wellcare Health Net Dual Align (HMO D-SNP) 

CA H3561009000 Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: 

CA HMO D-SNP (H3561): Wellcare là thương hiệu Medicare của Centene Corporation, một chương 
trình HMO, PPO, PFFS, PDP có hợp đồng với Medicare và là Nhà tài trợ Phần D được phê duyệt. 
Chương trình D-SNP của chúng tôi có hợp đồng với chương trình Medicaid của tiểu bang. Việc ghi 
danh tham gia các chương trình của chúng tôi tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. 

Vui lòng liên hệ với chương trình của quý vị để biết thêm chi tiết. 
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Quyền Lợi Nha Khoa Được Bao Trả: Chương trình của chúng tôi cung cấp bảo hiểm cho các dịch vụ
nha khoa được mô tả dưới đây. Tham khảo Chứng Từ Bảo Hiểm năm 2026 của quý vị để biết mọi 
khoản chia sẻ chi phívà quyền lợi tối đa có thể áp dụng. Lưu ý, một số mã có thể được bao trả theo 
Medicaid. 

Bảng Quyền Lợi Của Nha Khoa năm 2026

Mã số Mô Tả Mã Định kỳ

Các Dịch Vụ Toàn Diện 

D2720 
Mão răng - nhựa tổng hợp (gián 
tiếp) 

Giới hạn ở hai mão răng mỗi năm theo lịch cho mỗi 
bệnh nhân 

D2722 
Mão răng, nhựa với kim loại quý Giới hạn ở hai mão răng mỗi năm theo lịch cho mỗi 

bệnh nhân 

D2750 
Mão răng - sứ bọc ngoài kim loại rất 
quý 

Giới hạn ở hai mão răng mỗi năm theo lịch cho mỗi 
bệnh nhân 

D2752 
Mão răng, sứ bọc ngoài kim loại quý Giới hạn ở hai mão răng mỗi năm theo lịch cho mỗi 

bệnh nhân 

D2790 
Mão răng - toàn phần mẫu đúc 
bằng kim loại rất quý 

Giới hạn ở hai mão răng mỗi năm theo lịch cho mỗi 
bệnh nhân 

D2792 
Mão răng, toàn phần mẫu đúc bằng 
kim loại quý 

Giới hạn ở hai mão răng mỗi năm theo lịch cho mỗi 
bệnh nhân 

D5670 
Thay tất cả răng và acrylic trên 
khung kim loại đúc, hàm trên

Mỗi 5 năm theo lịch một lần 

D5671 
Thay tất cả răng & acrylic trên 
khung kim loại đúc, hàm dưới 

Mỗi 5 năm theo lịch một lần 

D5710 
Làm lại đế của toàn phần răng giả 
hàm trên 

Làm lại nền hàm một lần cho mỗi cung hàm trong mỗi 
năm theo lịch 

D5711 
Làm lại đế của toàn phần răng giả 
hàm dưới 

Làm lại nền hàm một lần cho mỗi cung hàm trong mỗi 
năm theo lịch 

D5720 
Làm lại đế của một phần răng giả 
hàm trên 

Làm lại nền hàm một lần cho mỗi cung hàm trong mỗi 
năm theo lịch 

D5721 
Làm lại đế của một phần răng giả 
hàm dưới 

Làm lại nền hàm một lần cho mỗi cung hàm trong mỗi 
năm theo lịch 

D6240 
Cầu răng - sứ bọc ngoài kim loại rất 
quý 

Giới hạn ở một cầu răng cho mỗi chiếc răng mỗi 5 năm 
theo lịch 

D6242 
Cầu răng, sứ bọc ngoài kim loại quý Giới hạn ở một cầu răng cho mỗi chiếc răng mỗi 5 năm 

theo lịch 

D6250 
Cầu răng - nhựa với kim loại rất quý Giới hạn ở một cầu răng cho mỗi chiếc răng mỗi 5 năm 

theo lịch 
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Mã số Mô Tả Mã Định kỳ 

D6252 
Cầu răng, nhựa với kim loại quý Giới hạn ở một cầu răng cho mỗi chiếc răng mỗi 5 năm 

theo lịch 

D6750 
Mão răng hàm duy trì - Sứ Bọc 
Ngoài Kim Loại Rất Quý 

Mão răng hàm duy trì được giới hạn ở một (D6750 
hoặc D6752) mỗi răng mỗi năm năm theo lịch 

D6752 
Mão răng hàm duy trì - Sứ Bọc 
Ngoài Kim Loại Quý 

Mão răng hàm duy trì được giới hạn ở một (D6750 
hoặc D6752) mỗi răng mỗi năm năm theo lịch 

Các giới hạn: 

• Điều trị tùy chọn: Nếu quý vị chọn một dịch vụ đắt tiền hơn so với thông thường được cung 

cấp, trợ cấp quyền lợi thay thế có thể được thực hiện cho một số dịch vụ nhất định dựa trên 

phícho dịch vụ được cung cấp thông thường. Quý vị chịu trách nhiệm thanh toán khoản 

chênh lệch chi phí. 

o Khi thiếu răng sau ở cả hai góc phần tư của cùng một cung hàm, yêu cầu quyền lợi cho 
một hoặc nhiều cầu răng cố định phía sau trong cung hàm đó sẽ được giới hạn ở quyền 
lợi của răng thông thường và răng giả bán phần dựa trên mô mềm. 

Các Trường Hợp Loại Trừ: 

• Các dịch vụ hoặc vật tư để điều chỉnh các dị tật bẩm sinh hoặc phát triển. 

• Dịch vụ nha khoa thẩm mỹ hoặc phẫu thuật cho mục đích thẩm mỹ (bao gồm điều trị dị tật 

bẩm sinh hoặc phát triển, tẩy trắng răng và ghép răng để cải thiện thẩm mỹ). 

• Chi phínhập viện, xét nghiệm và khám mô bệnh học. 

• Chi phícho việc không duy trìcuộc hẹn theo lịch với Nha Sĩ. 
• Các dịch vụ hoặc vật tư không thể chứng minh nhu cầu nha khoa hợp lệ. 

• Các dịch vụ hoặc vật tư không đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành nha khoa được chấp nhận. 

• Các dịch vụ hoặc vật tư mang tính chất nghiên cứu hoặc thử nghiệm, bao gồm các dịch vụ cần 

thiết để điều trị các biến chứng từ các thủ thuật nghiên cứu hoặc thử nghiệm. 

• Dịch vụ hoặc vật tư được bao trả theo bệnh viện, chương trình phẫu thuật/y tế (bao gồm 

Medicare Advantage) hoặc chương trình thuốc theo toa. 

• Dụng cụ, phục hình hoặc dịch vụ để chẩn đoán hoặc điều trị rối loạn hoặc rối loạn chức năng 

khớp thái dương hàm (TMJ). 
• Khícụ, thủ thuật phẫu thuật và phục hình (trám răng bằng nhựa hỗn hợp hoặc hỗn hợp, mão 

răng, cầu răng, trám răng hoặc trám răng) để tăng kích thước dọc; để thay đổi, khôi phục 

hoặc duy trì trám răng; để thay thế mất cấu trúc răng do mài mòn, trầy xước, khúc xạ hoặc 

xói mòn; hoặc để làm nẹp nha chu. 

• Các dịch vụ hoặc vật tư không được liệt kê trong bảng trên. 
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Ngày Hoàn Thành Điều Trị 

Ngày hoàn thành điều trị được định nghĩa là ngày hoàn thành điều trị và có thể lập hóa đơn thanh 
toán. Điều trị hoàn thành vào ngày giao hàm giả toàn phần và bán phần tháo lắp, ngày gắn cố định 

cuối cùng cho mão và cầu răng, và ngày trám bít ống tủy cuối cùng. 

Sự Ủy Quyền Trước 

Cần có Sự Ủy Quyền Trước trước khi điều trị cho một số mã nhất định và giải quyết các vấn đề về 
tính đủ điều kiện và các quyền lợi hiện có tại thời điểm yêu cầu. Đây không phải là một bảo đảm về 
thanh toán. Phê duyệt thanh toán dựa trên tính đủ điều kiện của hooik viên vào ngày cung cấp dịch 

vụ, tài liệu hồ sơ nha khoa và bất kỳ giới hạn hợp đồng và các quyền lợi còn lại vào ngày cung cấp 

dịch vụ. 
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Trang này được để trống có chủ ý. 
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Trang này được để trống có chủ ý. 

7 
GOL ST WRA_DEN26 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Trang này được để trống có chủ ý. 
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